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ĐỀ CHÍNH THỨC

	Bài 1 (3,0 điểm ):
	Ví dụ:

	Viết chương trình cho phép nhập dãy số thực có ít nhất hai phần tử từ bàn phím rồi thực hiện:

a) Cho biết trong dãy số vừa nhập có bao nhiêu số dương.

b) Cho biết trung bình cộng của các số trong dãy vừa nhập.

c) Dãy số là cấp số cộng khi số sau bằng số liền trước cộng với một hằng số. Ví dụ: Dãy các số 1; 4; 7; 10; ... là cấp số cộng vì số sau bằng số liền trước cộng với 3. Hãy cho biết dãy số vừa nhập có phải là cấp số cộng không?
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	Bài 2 (3,0 điểm): 
	Ví dụ:

	            Viết chương trình cho phép nhập hai số tự nhiên m, n từ bàn phím rồi thực hiện:


a) In ra các ước số chung của hai số m, n.


b) Kiểm tra tính đồng thời chẵn, lẻ của hai số m, n. Nếu cả hai số m, n đều là số chẵn hoặc đều là số lẻ thì thông báo DUNG. Ngược lại thì thông báo SAI.


c) So sánh nm với mn .
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	Bài 3 (4,0 điểm):
	Ví dụ:

	Để xóa một chữ số bên phải của một số tự nhiên N ta thực hiện chia lấy phần nguyên số N cho 10. Viết chương trình cho phép nhập số tự nhiên N từ bàn phím rồi thực hiện:


a) Thực hiện xóa k chữ số bên phải của số N với k được nhập từ bàn phím (Cho kết quả là 0 nếu k lớn hơn hoặc bằng số chữ số của N).


b) Cho biết số N có bao nhiêu chữ số.


c) Thực hiện xóa các chữ số bên phải của số N  cho đến khi được kết quả là số nguyên tố. Nếu không thể xóa để được kết quả là số nguyên tố thì thông báo KHONG THE. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1 (3,0 điểm ):
a) Code tham khảo:  

	Nhập liệu
	Program Bai1;

    Var n,i, d: Integer;

        M: array[1..10] of real;

        S: real;

        ok:boolean;

    Begin

         Repeat

         Write('Nhap n: ');Readln(n);

         until n>1;

         For i:= 1 to n do

         Begin

             Write('M[',i,']='); Readln(M[i]);

         End;
	0,75

	a)
	         d:=0;

         For i:=1 to n do if M[i]>0 then d:=d + 1;

         if d>0 then Writeln('Co ', d, ' so duong') else

         Writeln('Khong co so duong nao');
	0,75

	b)
	         S:=0;

         For i:=1 to n do S:=S + M[i];

         Writeln('Trung binh cong la: ',S/n:4:2);
	0,75

	c)
	         S:=M[2]-M[1];

         ok:=true;

         For i:=1 to n -1 do

         if M[i+1]-M[i]<>S then ok:=false;

         if ok then writeln('Day so la cap so cong') else

         Writeln('Day so khong la cap so cong');

         Readln;

    End.
	0,75


b) Yêu cầu xây dựng test:

	Nhập liệu
	Nhập được số N bất kỳ.

Nhập và kiểm tra được N > 1

Nhập được dãy số thực
	0,25

0,25

0,25

	a)
	Đếm được số số dương
	0,75

	b)
	Tính được trung bình cộng
	0,75

	c)
	Xác định được dãy số có là cấp số cộng hay không.
	0,75


Bài 2 (3,0 điểm ):
a) Code tham khảo:  

	Nhập liệu
	    Program Bai2;

    Var m,n,i,mn,nm:integer;

    Begin
        repeat
        Write('Nhap m:');Readln(m);

        Write('Nhap n:');Readln(n);
        until (m>=0) and (n>=0);
	0,50

	
	        Write('a) Cac uoc chung la: ');

        if (n<>0) and (m<>0) then

        For i:=1 to n  do if (n mod i = 0) and (m mod i = 0) then Write(i,'; ');

        if (n=0) and (m<>0) then

        for i:=1 to m do if m mod i = 0 then write(i,'; ');

        if (n<>0) and (m=0) then

        for i:=1 to n do if n mod i = 0 then write(i,'; ');

        if (n=0) and (m=0) then write('Moi so tu nhien');

        writeln; 
	0,75

	
	        Write('b) Dong thoi chan, le:');

        if (m+n) mod 2 = 0 then writeln('DUNG') else writeln('SAI');
	0,75

	
	        Write('c) Ket qua so sanh: ');

        if (n=0) and (m=0) then writeln(n,'^',m, '=',m,'^',n) else

        Begin

        nm := 1;

        For i:=1 to m do nm:=nm*n;

        mn:=1;

        For i:=1 to n do mn:=mn*m;

        if nm > mn then writeln(n,'^',m, '>',m,'^',n) else

        if nm < mn then writeln(n,'^',m, '<',m,'^',n) else

        writeln(n,'^',m, '=',m,'^',n);

        end;

        Readln;

    End.
	1,00


b) Yêu cầu xây dựng test:

	Nhập liệu
	Cho phép nhập hai số tự nhiên m, n.
Khống chế được m,n ( 0
	0,25
0,25

	a)
	Tạo 3 test cho các trường hợp: Mỗi test cho 0,25 điểm:
Cả m = 0 và n = 0

Cả m<>0 và n <> 0

Có một trong hai số m, n bằng 0.

Tạo mỗi trường hợp 1 test để chấm
	0,75

	b)
	Tạo ra 3 test: Mỗi test cho 0,25 điểm.
- Hai số cùng chẵn.

- Hai số cùng lẻ.

- Một số chẵn, một số lẻ
	0,75

	c)
	So sánh được trong trường hợp cả m = 0 và n = 0: Cho 0,25 điểm
So sánh được trong các trường hợp còn lại: Tạo 3 test, mỗi test cho 0,25 điểm.

- Trường hơp: nm > mn
- Trường hơp: nm < mn
- Trường hơp: nm = mn
	1,00


Bài 3 (4,0 điểm ):
a) Code tham khảo:  

	CTC Nguyên tố
	    Program Bai3;

    Var n,nn,k,d,i:integer;

    Function NT(n:integer):boolean;

    Var i:integer;

    Begin

        if n<2 then NT:=false else NT:=true;

        For i:=2 to n-1 do

        if n mod i = 0 then NT:=false;

    End;
	0,50

	Nhập liệu
	    Repeat

    Write('Nhap so n:');Readln(n);

    Write('Nhap so k: ');Readln(k)

    until (N>=0)and(k>=0);
	0,50

	a)
	    nn:=n;

    For i:=1 to k do nn:=nn div 10;

    Writeln('a) Ket qua sau khi xoa la:',nn);
	1,00

	b)
	    nn:=n; d:=0;

    while nn<> 0 do

    Begin

        d:=d+1;

        nn:=nn div 10;

    End;

    if d = 0 then Writeln('b) So n co 1 chu so') else

    Writeln('b) So n co ',d,' chu so');
	1,00

	c)
	    nn:=n;

    nn:=nn div 10;

    While (nn>0) and not NT(nn) do nn:=nn div 10;

    if nn=0 then writeln('c) KHONG THE') else

    Writeln('c) Xoa duoc:',nn);

    Readln;

    End.
	1,00


b) Yêu cầu xây dựng test:

	Nhập liệu
	Cho phép nhập hai số N và K
Khống chế được N, k>=0
	0,25
0,25

	a)
	Trường hợp k = 0
Trường hợp k > số chữ số của N.

Các trường hợp còn lại: 2 test, mỗi test cho 0,25 điểm
	1,00

	b)
	Trường hợp N = 0: 1 test cho 0,25 điểm.
Các trường hợp còn lại: 3 test cho mỗi test 0,25 điểm
	1,00

	c)
	Tạo 6 test, mỗi test cho 0,25 điểm: Mỗi trường hợp sau xây dựng 2 test
- Cho kết quả là số nguyên tố sau khi xóa một số chữ số.

- Không thể có kết quả là số nguyên tố khi xóa.

- Số ban đầu là số nguyên tố nhưng khi xóa ít nhất 1 chữ số thì không thể cho kết quả là số nguyên tố
	1,50


c) Lưu y: Học sinh có thể sử dụng biến kiểu string để lưu trữ số tự nhiên N. Lúc này việc thực hiện các yêu cầu a), b) dễ hơn. Khi chấm bài vẫn tính điểm tối đa cho các yêu cầu này.
